	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:         /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2015


BÁO CÁO NHANH
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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT 

1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa lớn diện rộng trên đất liền:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 
Dự báo, ngày 20/12 khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m, nấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng – Bình Thuận sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. 

2. Thời tiết ngày và đêm 20/12:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 18/12 đến 19h00’ ngày 19/12, các tỉnh Nam Trung Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	32 mm
	
	Tây Trà (Quảng Ngãi)
	37 mm

	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	37 mm
	
	 Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	37 mm



         3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 19/12 đến 07h00’ ngày 20/12, các tỉnh Nam Trung Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 10-40mm, các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có mưa lớn hơn như: 
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	55 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	43 mm

	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	43 mm
	
	 Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	44 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 16/12 đến 19h00’ ngày 19/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to (tập trung vào ngày 17/12), tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Phú Ốc (T.T.Huế)
	61 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	94 mm

	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	68 mm
	
	Câu Lâu (Quảng Nam)
	123 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	126 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	109 mm


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN
1. Trung ương:

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thường xuyên theo dõi diễn biến của gió mạnh trên biển, tình hình hoạt động tàu thuyền trên biển, đôn đốc Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương thực hiện Công văn số 261/TWPCTT-VP ngày 17/12/2015.

2. Địa phương: 

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển, hoạt động của tàu thuyền trên biển và theo các nội dung công văn số 261/TWPCTT-VP ngày 17/12/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy lợi:

- Khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70- 90% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức trên 90% như: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Khuôn Thần (Bắc Giang), Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh).

- Khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức trên 95% như: Sông Sào, Vực Mấu (Nghệ An); Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài (Quảng Trị); Hòa Mỹ, Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế).

- Khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ đạt mức trên 90% như: Đồng Nghệ (Đà Nẵng); Thạch Bàn (Quảng Nam); Núi Ngang (Quang Ngãi); Đồng Tròn, Phú Xuân (Phú Yên); Suối Dầu, Tiên Du (Khánh Hòa); Nước Ngọt, Trà Co, Phước Trung (Ninh Thuận).

- Khu vực Tây Nguyên đạt từ 80-95% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức trên 95% như: Đăk Uy (Kon Tum), Ia Ring (Gia Lai); Buôn Yông, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk); Ka La (Lâm Đồng).

- Khu vực Đông Nam Bộ đạt từ 70-90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức trên 90% như: Sông Mây (Đồng Nai), Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu).


2. Hồ chứa thủy điện:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	19/12
	214,09
	116,53
	703
	286

	
	7h00
	20/12
	214,19
	116,39
	556
	0

	Hòa Bình
	7h00
	19/12
	116,35
	11,10
	994
	974

	
	7h00
	20/12
	116,25
	10,81
	747
	1.012

	Tuyên Quang
	7h00
	19/12
	119,18
	47,00
	135
	0

	
	7h00
	20/12
	119,35
	47,00
	182
	0

	Thác Bà
	7h00
	19/12
	54,60
	20,81
	 50 (TB ngày 19/12)
	230 (TB ngày 19/12)

	
	7h00
	20/12
	54,52
	20,78
	
	


VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Trong ngày không có thông tin gì về thiệt hại do thiên tai gây ra./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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